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1 DI3 4051 22/08/2023 B1400577 Lê Thiện Nghĩa  07/07/1996 DI14Y9A1 Truyền thông và mạng máy tính

2 DI3 4051 22/08/2023 B1609841 Phạm Công Tâm  02/10/1997 DI16Z6A2 Khoa học máy tính

3 DI3 4051 22/08/2023 B1704623 Huỳnh Thái Nguyên  19/08/1999 DI1795A1 Hệ thống thông tin

4 DI3 4051 22/08/2023 B1704729 Ngô Huy Hoàng  06/04/1999 DI1796A1 Kỹ thuật phần mềm

5 DI3 4051 22/08/2023 B1704754 Trần Phạm Tường Minh  18/03/1999 DI1796A1 Kỹ thuật phần mềm

6 DI3 4051 22/08/2023 B1704817 Hà Thành Khang  16/09/1999 DI1796A2 Kỹ thuật phần mềm

7 DI3 4051 22/08/2023 B1704827 Lê Phúc Long  03/01/1999 DI1796A2 Kỹ thuật phần mềm

8 DI3 4051 22/08/2023 C1700025 Võ Thiện Phong  20/01/1996 DI17V7A2 Công nghệ thông tin

9 DI3 4051 22/08/2023 B1706781 Dương Chí Vinh  16/02/1999 DI17V7A3 Công nghệ thông tin

10 DI3 4051 22/08/2023 B1706822 Nguyễn Đăng Khoa  12/12/1999 DI17V7A6 Công nghệ thông tin

11 DI3 4051 22/08/2023 B1700326 Nguyễn Duy Anh  13/06/1998 DI17V7A9 Công nghệ thông tin

12 DI3 4051 22/08/2023 B1709299 Tiêu Tiến Phát  12/08/1999 DI17Y9A1 Truyền thông và mạng máy tính

13 DI3 4051 22/08/2023 B1710353 Võ Minh Tánh  25/02/1999 DI17Z6A1 Khoa học máy tính

14 DI3 4051 22/08/2023 B1709591 Phan Huỳnh Đức  10/08/1999 DI17Z6A2 Khoa học máy tính

15 DI3 4051 22/08/2023 B1710357 Huỳnh Gia Bảo  10/12/1999 DI17Z6A2 Khoa học máy tính

16 DI3 4051 22/08/2023 B1805680 Nguyễn Xuân Danh  01/05/2000 DI1895A2 Hệ thống thông tin

17 DI3 4051 22/08/2023 B1805683 Nguyễn Trí Dũng  19/02/2000 DI1895A2 Hệ thống thông tin

18 DI3 4051 22/08/2023 B1805687 Nguyễn Vũ Minh Hiếu  27/02/2000 DI1895A2 Hệ thống thông tin

19 DI3 4051 22/08/2023 B1805759 Phạm Hoàng Học  03/12/2000 DI1896A1 Kỹ thuật phần mềm

20 DI3 4051 22/08/2023 B1805807 Nguyễn Minh Quân  05/06/2000 DI1896A1 Kỹ thuật phần mềm

21 DI3 4051 22/08/2023 B1805833 Dương Phạm Tường Vi  19/02/2000 N DI1896A1 Kỹ thuật phần mềm

22 DI3 4051 22/08/2023 B1805900 Phan Bảo Nhân  24/06/1998 DI1896A2 Kỹ thuật phần mềm

23 DI3 4051 22/08/2023 B1805901 Nguyễn Huỳnh Vân Nhi  30/03/2000 N DI1896A2 Kỹ thuật phần mềm

24 DI3 4051 22/08/2023 B1805911 Nguyễn Thanh Sang  24/01/2000 DI1896A2 Kỹ thuật phần mềm

25 DI3 4051 22/08/2023 B1805915 Lê Duy Thanh  03/01/2000 DI1896A2 Kỹ thuật phần mềm

26 DI3 4051 22/08/2023 B1805812 Trịnh Nhật Tân  11/10/2000 DI1896A3 Kỹ thuật phần mềm

27 DI3 4051 22/08/2023 B1805868 Nguyễn Quốc Hưng  28/10/2000 DI1896A3 Kỹ thuật phần mềm

28 DI3 4051 22/08/2023 B1805940 Phan Quang Huy Vũ  12/01/1999 DI1896A3 Kỹ thuật phần mềm

29 DI3 4051 22/08/2023 B1807578 Dương Bảo Ngọc  13/01/1998 N DI18T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

30 DI3 4051 22/08/2023 B1807589 Nguyễn Phúc Tài  20/07/2000 DI18T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

31 DI3 4051 22/08/2023 B1807598 Nguyễn Trần Anh Thơ  14/10/2000 N DI18T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

32 DI3 4051 22/08/2023 B1807602 Võ Ngọc Đoan Trang  18/03/2000 N DI18T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
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33 DI3 4051 22/08/2023 B1807664 Bùi Quang Sơn  20/11/2000 DI18T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

34 DI3 4051 22/08/2023 B1807668 Nguyễn Hữu Thái  24/12/2000 DI18T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

35 DI3 4051 22/08/2023 B1807675 Lê Thị Thủy Tiên  20/11/1999 N DI18T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

36 DI3 4051 22/08/2023 B1809169 Phan Thanh Thiên Phúc  09/11/2000 DI18V7A1 Công nghệ thông tin

37 DI3 4051 22/08/2023 B1809183 Châu Ngọc Thắm  19/03/2000 N DI18V7A1 Công nghệ thông tin

38 DI3 4051 22/08/2023 B1809238 Trần Thị Ngọc Hơn  25/05/2000 N DI18V7A2 Công nghệ thông tin

39 DI3 4051 22/08/2023 B1809348 Iêl Văn Hoàng  24/08/1998 DI18V7A3 Công nghệ thông tin

40 DI3 4051 22/08/2023 B1809434 Nguyễn Thanh Yên  24/12/1998 DI18V7A3 Công nghệ thông tin

41 DI3 4051 22/08/2023 B1809441 Võ Công Danh  07/10/2000 DI18V7A4 Công nghệ thông tin

42 DI3 4051 22/08/2023 B1809460 Mai Gia Huy  08/09/2000 DI18V7A4 Công nghệ thông tin

43 DI3 4051 22/08/2023 B1809474 Phạm Lê  21/04/2000 DI18V7A4 Công nghệ thông tin

44 DI3 4051 22/08/2023 B1809490 Phạm Nguyễn  07/01/2000 DI18V7A4 Công nghệ thông tin

45 DI3 4051 22/08/2023 B1809543 Nguyễn Thị Tường Vy  25/05/2000 N DI18V7A4 Công nghệ thông tin

46 DI3 4051 22/08/2023 B1809358 Phạm Trọng Khiêm  25/08/2000 DI18V7A5 Công nghệ thông tin

47 DI3 4051 22/08/2023 C1800012 Trần Nhựt Long  09/09/1994 DI18V7A5 Công nghệ thông tin

48 DI3 4051 22/08/2023 B1809693 Nguyễn Điền Hải Huy  23/12/2000 DI18V7F1 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

49 DI3 4051 22/08/2023 B1809731 Thái Lan Vy  18/07/2000 N DI18V7F1 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

50 DI3 4051 22/08/2023 B1809462 Trần Việt Hưng  17/07/2000 DI18Y1A1 Công nghệ thông tin

51 DI3 4051 22/08/2023 B1812297 Lê Đặng Ngọc Quyên  12/12/2000 N DI18Z6A1 Khoa học máy tính

52 DI3 4051 22/08/2023 B1812311 Trịnh Minh Tiến  16/10/2000 DI18Z6A1 Khoa học máy tính

53 DI3 4051 22/08/2023 B1812312 Trần Trung Tín  08/05/2000 DI18Z6A1 Khoa học máy tính

54 DI3 4051 22/08/2023 B1812323 Phạm Hoàng Phương Vy  27/10/2000 N DI18Z6A1 Khoa học máy tính

55 DI3 4051 22/08/2023 B1812362 Nguyễn Tấn Ngọc  10/07/2000 DI18Z6A2 Khoa học máy tính

56 DI3 4051 22/08/2023 B1812377 Huỳnh Quốc Thái  04/09/2000 DI18Z6A2 Khoa học máy tính

57 DI3 4051 22/08/2023 B1812380 Nguyễn Lộc Thịnh  23/04/2000 DI18Z6A2 Khoa học máy tính

58 DI3 4051 22/08/2023 B1906443 Trần Khánh Duy  05/11/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

59 DI3 4051 22/08/2023 B1906461 Nguyễn Cao Đức  07/06/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

60 DI3 4051 22/08/2023 B1906478 Nguyễn Nhật Hồ  15/01/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

61 DI3 4051 22/08/2023 B1906486 Dương Hoàng Kha  04/12/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

62 DI3 4051 22/08/2023 B1906488 Võ Minh Kha  27/02/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

63 DI3 4051 22/08/2023 B1906495 Trần Quốc Khánh  30/07/2001 DI1996A1 Kỹ thuật phần mềm

64 DI3 4051 22/08/2023 B1906621 Lê Phúc Anh  26/01/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

65 DI3 4051 22/08/2023 B1906634 Trần Phan Quốc Cường  06/01/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

66 DI3 4051 22/08/2023 B1906648 Nguyễn Ngọc Đầy  08/12/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm
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67 DI3 4051 22/08/2023 B1906655 Lê Huỳnh Đức  11/10/2000 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

68 DI3 4051 22/08/2023 B1906678 Nguyễn Lê Hoàng Huy  06/06/2001 DI1996A2 Kỹ thuật phần mềm

69 DI3 4051 22/08/2023 B1906520 Nguyễn Quang Minh  02/04/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

70 DI3 4051 22/08/2023 B1906552 Lê Hồ Thiện Phước  31/01/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

71 DI3 4051 22/08/2023 B1906570 Huỳnh Thanh Thảo  17/08/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

72 DI3 4051 22/08/2023 B1906572 Nguyễn Minh Thắng  14/02/2001 DI1996A3 Kỹ thuật phần mềm

73 DI3 4051 22/08/2023 B1906693 Đinh Công Khiết  22/11/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

74 DI3 4051 22/08/2023 B1906711 Phan Thanh Triết Lý  24/08/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

75 DI3 4051 22/08/2023 B1906712 Trịnh Hoàng Mai  14/02/2001 N DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

76 DI3 4051 22/08/2023 B1906716 Thạch Thái Minh  15/12/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

77 DI3 4051 22/08/2023 B1906730 Chiêm Trọng Nhân  19/09/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

78 DI3 4051 22/08/2023 B1906748 Tăng Hữu Phước  24/03/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

79 DI3 4051 22/08/2023 B1906749 Nguyễn Thanh Quang  17/01/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

80 DI3 4051 22/08/2023 B1906758 Lê Duy Tân  19/05/2001 DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

81 DI3 4051 22/08/2023 B1906761 Trần Ngọc Thanh  23/12/2001 N DI1996A4 Kỹ thuật phần mềm

82 DI3 4051 22/08/2023 B1906585 Dương Anh Thương  07/10/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

83 DI3 4051 22/08/2023 B1906586 Lê Thái Giao Tiên  26/02/2001 N DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

84 DI3 4051 22/08/2023 B1906598 Nguyễn Thanh Trương  03/11/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

85 DI3 4051 22/08/2023 B1906602 Trương Ngọc Trường  07/12/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

86 DI3 4051 22/08/2023 B1906767 Nguyễn Minh Thắng  13/10/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

87 DI3 4051 22/08/2023 B1906774 Trần Thị Thơ  09/05/2001 N DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

88 DI3 4051 22/08/2023 B1906786 Trần Quốc Toàn  18/04/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

89 DI3 4051 22/08/2023 B1906792 Nguyễn Trần Ngọc Trọng  11/04/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

90 DI3 4051 22/08/2023 B1906800 Lê Hoàng Tú  29/10/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

91 DI3 4051 22/08/2023 B1906809 Trương Phúc Vĩnh  20/12/2001 DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

92 DI3 4051 22/08/2023 B1906811 Nguyễn Ngọc Yến  07/09/2001 N DI1996A5 Kỹ thuật phần mềm

93 DI3 4051 22/08/2023 B1908325 Đỗ Văn Dương  27/01/2001 DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

94 DI3 4051 22/08/2023 B1908337 Nguyễn Dương Thuận Lợi  06/05/2001 DI19T9A1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

95 DI3 4051 22/08/2023 B1908387 Trần Thanh Hòa  16/10/2001 DI19T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

96 DI3 4051 22/08/2023 B1908396 Trần Thanh Luyến  21/04/2001 DI19T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

97 DI3 4051 22/08/2023 B1908416 Huỳnh Đại Thắng  01/09/2001 DI19T9A2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

98 DI3 4051 22/08/2023 B1909882 Lê Long Biển  04/05/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

99 DI3 4051 22/08/2023 B1909887 Mai Văn Cường  04/10/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

100 DI3 4051 22/08/2023 B1909908 Danh Chí Hào  25/10/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin
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101 DI3 4051 22/08/2023 B1909911 Trịnh Minh Hạnh  30/04/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

102 DI3 4051 22/08/2023 B1909913 Phan Thanh Hậu  03/01/2001 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

103 DI3 4051 22/08/2023 B1909929 Nguyễn Minh Khánh  14/10/2000 DI19V7A1 Công nghệ thông tin

104 DI3 4051 22/08/2023 B1900241 Phan Thái Hiền  11/01/2000 DI19V7A2 Công nghệ thông tin

105 DI3 4051 22/08/2023 B1900245 Lê Minh Thư  21/08/2000 N DI19V7A2 Công nghệ thông tin

106 DI3 4051 22/08/2023 B1910336 Lê Trường An  29/03/2001 DI19V7A4 Công nghệ thông tin

107 DI3 4051 22/08/2023 B1910380 Phạm Minh Hoàng  10/06/2001 DI19V7A4 Công nghệ thông tin

108 DI3 4051 22/08/2023 B1910384 Phan Hồ Như Huyền  24/02/2001 N DI19V7A4 Công nghệ thông tin

109 DI3 4051 22/08/2023 B1910393 Nguyễn Bách Khiêm  02/10/2001 DI19V7A4 Công nghệ thông tin

110 DI3 4051 22/08/2023 B1910395 Nguyễn Phùng Tuấn Khôi  24/02/2001 DI19V7A4 Công nghệ thông tin

111 DI3 4051 22/08/2023 B1910401 Nguyễn Văn Vũ Linh  05/05/2001 DI19V7A4 Công nghệ thông tin

112 DI3 4051 22/08/2023 B1910402 Trần Thị Kim Linh  17/08/2001 N DI19V7A4 Công nghệ thông tin

113 DI3 4051 22/08/2023 B1909951 Hà Chánh Nam  19/10/2001 DI19V7A5 Công nghệ thông tin

114 DI3 4051 22/08/2023 B1910018 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  03/07/2001 N DI19V7A5 Công nghệ thông tin

115 DI3 4051 22/08/2023 B1910136 Cao Minh Tâm  16/08/2001 DI19V7A6 Công nghệ thông tin

116 DI3 4051 22/08/2023 B1910151 Nguyễn Thị Thanh Thùy  04/11/2001 N DI19V7A6 Công nghệ thông tin

117 DI3 4051 22/08/2023 B1910179 Lưu Nguyễn Linh Vũ  30/11/2001 DI19V7A6 Công nghệ thông tin

118 DI3 4051 22/08/2023 B1910287 Nguyễn Thanh Quyên  05/06/2001 N DI19V7A7 Công nghệ thông tin

119 DI3 4051 22/08/2023 B1910295 Ngô Trần Vĩnh Thái  06/03/2001 DI19V7A7 Công nghệ thông tin

120 DI3 4051 22/08/2023 B1910317 Lê Hồng Ngọc Trân  08/09/2001 N DI19V7A7 Công nghệ thông tin

121 DI3 4051 22/08/2023 B1910327 Đặng Thị Thanh Tuyền  15/12/2001 N DI19V7A7 Công nghệ thông tin

122 DI3 4051 22/08/2023 B1910408 Lê Thị Yến Lụa  09/07/2001 N DI19V7A8 Công nghệ thông tin

123 DI3 4051 22/08/2023 B1910411 Nguyễn Thị Huế Minh  07/06/2001 N DI19V7A8 Công nghệ thông tin

124 DI3 4051 22/08/2023 B1910448 Nguyễn Thị Thanh Thảo  06/10/2001 N DI19V7A8 Công nghệ thông tin

125 DI3 4051 22/08/2023 B1910456 Nguyễn Văn Minh Thuận  20/06/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

126 DI3 4051 22/08/2023 B1910464 Nguyễn Trung Tín  07/09/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

127 DI3 4051 22/08/2023 B1910467 Nguyễn Quốc Trạng  12/04/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

128 DI3 4051 22/08/2023 B1910472 Nguyễn Minh Trí  22/08/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

129 DI3 4051 22/08/2023 B1910480 Nguyễn Hữu Tường  10/01/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

130 DI3 4051 22/08/2023 B1910481 Nguyễn Khánh Văn  19/07/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

131 DI3 4051 22/08/2023 B1910486 Nguyễn Trường Vũ  09/02/2001 DI19V7A8 Công nghệ thông tin

132 DI3 4051 22/08/2023 B1909932 Võ Đăng Khoa  05/12/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

133 DI3 4051 22/08/2023 B1909957 Nguyễn Trung Nguyên  21/02/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

134 DI3 4051 22/08/2023 B1909981 Trương Phát Tài  03/10/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin
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135 DI3 4051 22/08/2023 B1909982 Lê Thiện Tâm  09/10/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

136 DI3 4051 22/08/2023 B1910050 Huỳnh Tấn Đạt  22/05/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

137 DI3 4051 22/08/2023 B1910055 Huỳnh Nguyễn Thanh Điền  06/06/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

138 DI3 4051 22/08/2023 B1910093 Phạm Thị Mỹ Linh  14/08/2001 N DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

139 DI3 4051 22/08/2023 B1910140 Lâm Quốc Thái  03/04/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

140 DI3 4051 22/08/2023 B1910185 Lê Minh Anh  04/08/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

141 DI3 4051 22/08/2023 B1910186 Nguyễn Huỳnh Anh  06/12/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

142 DI3 4051 22/08/2023 B1910203 Trần Hữu Đan  30/10/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

143 DI3 4051 22/08/2023 B1910242 Trần Đình Khôi  19/05/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

144 DI3 4051 22/08/2023 B1910277 Hồ Hoàng Phi  25/06/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

145 DI3 4051 22/08/2023 B1910298 Phạm Việt Thắng  19/03/2001 DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

146 DI3 4051 22/08/2023 B1910468 Nguyễn Linh Trâm  06/09/2001 N DI19Y1A1 Công nghệ thông tin

147 DI3 4051 22/08/2023 B1913212 Lưu Trường An  24/08/2001 DI19Z6A1 Khoa học máy tính

148 DI3 4051 22/08/2023 B1913218 Dương Duy Chương  15/07/2001 DI19Z6A1 Khoa học máy tính

149 DI3 4051 22/08/2023 B1913219 Đỗ Nguyễn Thị Thúy Duy  20/09/2001 N DI19Z6A1 Khoa học máy tính

150 DI3 4051 22/08/2023 B1913236 Trần Quốc Khang  21/10/2001 DI19Z6A1 Khoa học máy tính

151 DI3 4051 22/08/2023 B1913243 Nguyễn Thị Kim Loan  29/11/2001 N DI19Z6A1 Khoa học máy tính

152 DI3 4051 22/08/2023 B1913246 Nguyễn Chí Lợi  01/07/2001 DI19Z6A1 Khoa học máy tính

153 DI3 4051 22/08/2023 B1913258 Nguyễn Trí Phúc  30/11/2001 DI19Z6A1 Khoa học máy tính

154 DI3 4051 22/08/2023 B1913284 Nguyễn Bình An  18/01/2001 DI19Z6A2 Khoa học máy tính

155 DI3 4051 22/08/2023 B1913288 Huỳnh Thái Bảo  22/10/2001 DI19Z6A2 Khoa học máy tính

156 DI3 4051 22/08/2023 B1913338 Mai Phước Thắng  13/07/2001 DI19Z6A2 Khoa học máy tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


